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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN


Số:            /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày         tháng 5 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thưởng tiền vận động viên, huấn luyện viên
có thành tích tại Giải Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2024
và Giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần thứ II năm 2024
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi quốc tế, quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học - nghệ thuật, thông tin - truyền thông;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 253/TTr-SNV ngày 19/5/2025.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thưởng tiền theo quy định cho 22 vận động viên, 02 huấn luyện viên có thành tích tại Giải Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2024 và Giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần thứ II năm 2024 (có danh sách và mức thưởng kèm theo).

Điều 2. Mức thưởng cho các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 thực hiện theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VII; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban TĐKT tỉnh;

- Lưu: VT, NC.
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	CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Dũng


DANH SÁCH THƯỞNG TIỀN
 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày        /5/2025
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

	TS
	TT
	VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN
	TIỀN THƯỞNG
(đồng)

	I
	VẬN ĐỘNG VIÊN
	

	1
	1
	Vận động viên Nguyễn Nguyên Kiệt, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 04 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc (lứa tuổi Người lớn) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	84.240.000

	2
	2
	Vận động viên Nguyễn Phương Trang Anh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 04 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc (lứa tuổi Người lớn) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	84.240.000

	3
	3
	Vận động viên Nguyễn Tú Phương, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 02 Huy chương Bạc (Vô địch thiếu niên) tại giải Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2024 và 02 Huy chương Bạc, 03 Huy chương Đồng (lứa tuổi Người lớn); 01 Huy chương Bạc, 03 Huy chương Đồng (lứa tuổi Dưới 21 tuổi); 02 Huy chương Vàng (lứa tuổi Thiếu niên 2) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	64.120.000

	4
	4
	Vận động viên Nguyễn Cảnh Thắng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 02 Huy chương Bạc (Vô địch thiếu niên) tại giải Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2024 và 02 Huy chương Bạc, 03 Huy chương Đồng (lứa tuổi Người lớn); 01 Huy chương Bạc, 03 Huy chương Đồng (lứa tuổi Dưới 21 tuổi); 02 Huy chương Vàng (lứa tuổi Thiếu niên 2) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	64.120.000

	5
	5
	Vận động viên Đàm Thùy Linh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 01 Huy chương Bạc (Vô địch trẻ) tại giải Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2024 và 02 Huy chương Vàng (lứa tuổi Người lớn); 02 Huy chương Vàng (lứa tuổi Dưới 21 tuổi) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	59.910.000

	6
	6
	Vận động viên Nguyễn Thu Hà, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 02 Huy chương Bạc (Vô địch thiếu niên) tại giải Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2024 và 03 Huy chương Đồng (lứa tuổi Người lớn); 01 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Đồng (lứa tuổi Dưới 21 tuổi); 02 Huy chương Vàng (lứa tuổi Thiếu niên 2) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	47.740.000

	7
	7
	Vận động viên Nguyễn Cảnh Toàn, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 02 Huy chương Bạc (Vô địch thiếu niên) tại giải Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2024 và 03 Huy chương Đồng (lứa tuổi Người lớn); 01 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Đồng (lứa tuổi Dưới 21 tuổi); 02 Huy chương Vàng (lứa tuổi Thiếu niên 2) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	47.740.000

	8
	8
	Vận động viên Nguyễn Hoàng Diệu, Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, 03 Huy chương Đồng (lứa tuổi Thiếu niên 1); 03 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Bạc (lứa tuổi Thiếu nhi 2) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	37.210.000

	9
	9
	Vận động viên Nguyễn Duy Long, Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 04 Huy chương Vàng, 03 Huy chương Bạc (lứa tuổi Thiếu nhi 2) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	30.890.000

	10
	10
	Vận động viên Nguyễn Quỳnh Trang Anh, Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 04 Huy chương Vàng, 03 Huy chương Bạc (lứa tuổi Thiếu nhi 2) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	30.890.000

	11
	11
	Vận động viên Đỗ Hương Thảo, Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 03 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Đồng (lứa tuổi Thiếu niên 1); 01 Huy chương Vàng (lứa tuổi Thiếu niên 2) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	27.850.000

	12
	12
	Vận động viên Hoàng Misaki, Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 02 Huy chương Vàng (lứa tuổi Thiếu niên 1); 02 Huy chương Vàng (lứa tuổi Thiếu nhi 2) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	24.340.000

	13
	13
	Vận động viên Lê Ngọc Khánh, Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 01 Huy chương Vàng (Vô địch trẻ); 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc (Vô địch thiếu niên) tại giải Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2024
	17.320.000

	14
	14
	Vận động viên Đỗ Tiến Lực, Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 01 Huy chương Vàng (Vô địch trẻ); 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc (Vô địch thiếu niên) tại giải Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2024
	17.320.000

	15
	15
	Vận động viên Nguyễn Lâm Huyền Anh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 02 Huy chương Đồng (lứa tuổi Người lớn); 01 Huy chương Bạc, 01 Huy chương Đồng (lứa tuổi Dưới 21 tuổi) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	16.380.000

	16
	16
	Vận động viên Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 01 Huy chương Bạc (Vô địch thiếu niên) tại giải Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2024 và 1 Huy chương Đồng (lứa tuổi Dưới 21 tuổi); 02 Huy chương Đồng (lứa tuổi Thiếu niên 1); 01 Huy chương Bạc, 02 Huy chương Đồng (lứa tuổi Thiếu niên 2) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	15.450.000

	17
	17
	Vận động viên Ngô Hoàng Ngân, Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 01 Huy chương Bạc, 03 Huy chương Đồng (lứa tuổi Thiếu niên 2) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	8.190.000

	18
	18
	Vận động viên Nguyễn Khánh Duyên, Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Đồng (lứa tuổi Thiếu nhi 2) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	7.020.000

	19
	19
	Vận động viên Đặng Thái Bảo Trân, Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 02 Huy chương Bạc (lứa tuổi Thiếu nhi 1) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	5.620.000

	20
	20
	Vận động viên Lưu Anh Thư, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 01 Huy chương Đồng (Vô địch trẻ) tại giải Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2024
	1.880.000

	21
	21
	Vận động viên Lê Trâm Anh, Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 01 Huy chương Đồng (lứa tuổi Thiếu nhi 1) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	1.410.000

	22
	22
	Vận động viên Phạm Tuấn Phong, Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt 01 Huy chương Đồng (lứa tuổi Thiếu nhi 1) tại giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần II năm 2024
	1.410.000

	II
	HUẤN LUYỆN VIÊN
	

	23
	1
	Huấn luyện viên Hoàng Văn Chung, Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 22 vận động viên đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng
	173.830.000

	24
	2
	Huấn luyện viên Đặng Thái Dương, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 22 vận động viên đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng
	173.830.000

	Tổng số tiền thưởng: 1.042.950.000 đồng.
(Một tỷ không trăm bốn mươi hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng)./.


